


I/ Thành phần gọi – đáp: 

1. Ví dụ:  Sgk/31 

- Này -> Từ dùng để gọi 

- Thưa ông -> Từ dùng để đáp  

=> Không tham gia diễn đạt nghĩa sự việc của câu  

->  Tạo lập cuộc thoại.  

-> Duy trì cuộc thoại 

TP gọi - đáp 

2. Ghi nhớ: (Sgk/32) 



II/ Thành phần phụ chú: 

1. Ví dụ:  Sgk/31, 32 

     - Lược bỏ phần in đậm đi thì nghĩa sự việc của câu không thay đổi. Vì 

đó là thành phần biệt lập, nó được viết thêm vào để làm rõ hơn cho một số 

chi tiết trong câu.  

- a) chú thích thêm cho  “Đứa con gái … của anh” 

- b) chú thích cho điều nhân vật tôi suy nghĩ. 

  TP phụ chú 

-> đặt giữa dấu (-) và dấu (,) 

-> đặt giữa hai dấu (,) 

2. Ghi nhớ: (Sgk/32) 



III/ Luyện tập. 

   1. Bài tập 1 – Tr.32. 

 Thành phần gọi - đáp của các câu trong đoạn trích: 

        - Này: (lời bà lão láng giềng): gọi. 

        - Vâng: (lời chị Dậu): đáp. 

    → Quan hệ trên - dưới; thân quen. 

2. Bài tập 2 – Tr.32. 

TP gọi – đáp: Bầu ơi 

   -> Có tính chất chung, hướng đến tất cả người dân Việt Nam sống 

trong cùng một đất nước, cùng dân tộc. 

     (baàu, bí, giaøn → aån duï: chæ nhöõng ngöôøi trong cuøng moät nöôùc, 

tuy khaùc nhau nhöng cuøng daân toäc, cuøng truyeàn thoáng lòch söû…) 

 



3. Bài tập 3 – Tr.33. 

    a) “kể cả anh”: bổ sung cho cụm danh từ “mọi người” 

    b) “các thầy, cô giáo… người mẹ” giải thích cho các từ 

ngữ “Những người nắm giữ chìa khóa của cánh cửa 

này.” 

    c) “Những người chủ thực sự…thế kỉ tới”  giải thích 

cho cụm danh từ “lớp trẻ” 

    d) + “có ai ngờ”: thể hiện sự ngạc nhiên của nhân vật 

trữ trình “tôi” 

        + “thương thương quá đi thôi”: thể hiện tình cảm 

trìu mến của nhân vật trữ tình “tôi” đối với “cô bé nhà 

bên” 



THÀNH PHẦN PHỤ CHÚ NHỮNG TỪ NGỮ LIÊN QUAN 

kể cả anh mọi người 

các thầy, cô giáo… người mẹ Những người nắm giữ chìa 

khóa của cánh cửa này 

Những người chủ thực sự 

…thế kỉ tới 

lớp trẻ 

có ai ngờ 

thương thương quá đi thôi 

Cô bé nhà bên 

Tôi 

4. Bài tập 4 – Tr.33.    



- Phân biệt tất cả các TP biệt lập đã học 

- Làm BT5/ Sgk/33 

- Chuẩn bị bài: “Liên kết câu và liên kết đoạn 

văn”. 

   


